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PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
-------------------------------------------Bài 4. Chọn giống vật nuôi------------------------------------------------------
Bài 1. Phương pháp chọn giống vật nuôi thường sử dụng hiện nay gồm.  
A. chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể.			B. chọn lọc hàng loạt và chọn lọc quần thể.
C. chọn lọc ngoại hình và chọn lọc thể chất.			D. chọn lọc năng suất và chọn lọc phẩm chất.
Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm của chọn lọc hàng loạt?
A. Hiệu quả chọn lọc cao, năng suất ổn định.			B. Giống được tạo ra có độ đồng đều.
C. Giống được sử dụng trong thời gian dài.			D. Không đòi hỏi kĩ thuật cao.
Câu 3. Nhận định nào sau đây đúng về nhược điểm của chọn lọc cá thể?
A. Hiệu quả chọn lọc không cao và không ổn định.		C. Yêu cầu kĩ thuật phải cao, nhiều thời gian.
B. Tốn nhiều thời gian, không sử dụng được lâu dài.		D. Không đòi hỏi kĩ thuật cao.
Câu 4. “Lựa chọn những cá thể cân đối, mang các đặc điểm đặc trưng của giống” là căn cứ vào chỉ tiêu nào để chọn giống vật nuôi?  A. Thể chất.           B. Ngoại hình.	      C. Sinh trưởng.		D. Phát dục.
Câu 5. “Lựa chọn những cá thể lớn nhanh, khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn” là căn cứ vào chỉ tiêu nào để chọn giống vật nuôi?     A. Thể chất.            B. Ngoại hình.	       C. Sinh trưởng.		D. Phát dục.
Câu 6. “ Bò Lai Sind cho sản lượng sữa khoảng 1200-1500 kg/chu kì; Lợn Yorkshire tăng trọng trung bình 590,6 g/ngày” . Ví dụ trên nói về chỉ tiêu cơ bản nào trong chọn giống vật nuôi?
A. Ngoại hình.		B. Sinh trưởng, phát dục.	C. Khả năng sản xuất.		D. Thể chất.
--------------------------------------------Bài 5. Nhân giống vật nuôi---------------------------------------------------
Câu 1. “Con la là con lai được lai giữa ngựa cái và lừa đực, tuy không có khả năng sinh sản nhưng nhanh nhẹn, có sức kéo bền bỉ và sức chịu đựng cao hơn bố mẹ ”. Giống vật nuôi nói trên là kết quả của phương pháp lai nào?       A. Lai kinh tế.		B. Lai cải tạo.		C. Lai cải tiến.		D. Lai xa.
Câu 2. Phát biểu nào đúng về khái niệm nhân giống thuần chủng? 
A. Nhân giống thuần chủng là quá trình lai ghép giữa hai cá thể có kiểu gen khác nhau.
B. Nhân giống thuần chủng là cho giao phối giữa con đực và con cái cùng giống thuần chủng.
C. Nhân giống thuần chủng là phương pháp lai khác dòng nhằm tăng sức sống lai.
D. Nhân giống thuần chủng là quá trình tạo ra các cá thể mang kiểu gen dị hợp về nhiều tính trạng.
Câu 3. “Vịt Mulard là con lai được lai giữa ngan nhà và vịt nhà, tuy không có khả năng sinh sản nhưng có ưu thế lai siêu trội so với bố, mẹ như lớn nhanh, thịt thơm ngon hơn thịt vịt, tỉ lệ mỡ thấp” giống vật nuôi được nói trên là kết quả của phương pháp lai nào?
A. Lai kinh tế.		B. Lai cải tạo.			C. Lai cải tiến.			D. Lai xa.
Câu 4. “Lai giữa lợn đực ngoại Yorkshire với lợn cái Móng Cái để tạo ra con lai F1 có khả năng sinh trưởng nhanh, tỉ lệ nạc cao và thích nghi với điều kiện chăn nuôi của Việt Nam.” là ví dụ về phương pháp lai nào?
A. Lai cải tiến.		B. Lai thuần chủng.		C. Lai kinh tế phức tạp.	D. Lai kinh tế đơn giản.
Câu 5. “Giống lợn Pietrain của Bỉ có khả năng sinh trưởng tốt, tỉ lệ nạc cao, tuy nhiên con vật thường hay bị stress, chất lượng thịt kém. Để khắc phục tình trạng này, người ta thực hiện lai cải tiến lợn Pietrain với lợn Yorkshire sau đó liên tiếp qua 16 thế hệ lai trở lại với lợn Pietrain cuối cùng tạo được con lai không mẫn cảm với stress và cải tiến được chất lượng thịt”. Đây là ví dụ của phương pháp lai nào?
A. Lai kinh tế.		B. Lai cải tạo.			C. Lai cải tiến.			D. Lai xa.
Câu 6. Lai xa là gì ?
A. Là phương pháp lai giữa các cá thể khác giống để tạo ra con lai có khả năng sản xuất cao hơn.
B. Là phương pháp lai khi mà vật nuôi chỉ có được một số đặc điểm tốt nhưng vẫn còn một vài đặc điểm chưa tốt cần cải tạo để giống vật nuôi trở nên hoàn thiện hơn.
C. Là lai giữa các cá thể của hai loài khác nhau với mục đích tạo ra ưu thế lai với những đặc điểm tốt hơn bố mẹ.
D. Là phương pháp lai khi mà vật nuôi đã đáp ứng đủ nhu cầu nhưng vẫn còn một vài đặc điểm chưa tốt cần cải tiến.
Câu 7. Ông A nuôi gà và đã tiến hành phép lai sau.   “Lai giữa gà trống Hồ với gà mái Lương Phượng để tạo ra con lai F1, sau đó con mái F1 được cho lai với con trống Mía để tạo ra con lai F2 (Mía x Hổ x Phượng) là giống gà thịt lông màu thả vườn”. Ông A đã áp dụng phương pháp lai nào? 
A. Lai kinh tế.		B. Lai cải tiến.			C. Lai cải tạo.			D. Lai xa. 
------------------------------Bài 6. Ứng dụng CNSH trong chọn và nhân giống-------------------------------------
Câu 1. Trong chọn giống, chỉ thị phân tử được dùng để làm gì?
A. Xác định giới tính của sinh vật.				B. Phát hiện cá thể mang gen mong muốn.
C. Kiểm soát vi sinh vật trong đất.				D. Tăng hiệu suất chăn nuôi
Câu 2. Trong ứng dụng chọn giống, chỉ thị phân tử giúp xác định.  
A. Tính trạng chịu ảnh hưởng mạnh bởi môi trường		C. Màu sắc của hoa khi ra hoa
B. Sự hiện diện của gen mục tiêu trong giai đoạn sớm	D. Mức độ dinh dưỡng trong đất
Câu 3. Khái niệm công nghệ cấy truyền phôi?
A. Là quá trình đưa phôi từ cá thể cái này vào tử cung của cá thể cái khác để nó mang thai.
B. Là phương pháp mà trứng và tinh trùng được đưa ra khỏi cơ thể, nuôi cấy và thụ tinh bên ngoài cơ thể.
C. Là kĩ thuật xác định sớm giới tính của vật nuôi ngay trong giai đoạn phôi.
D. Là đoạn DNA ngắn có liên kết chặt với gene quy định một tính trạng cụ thể của vật nuôi.
Câu 4. Khái niệm thụ tinh trong ống nghiệm?
A. Là kĩ thuật xác định sớm giới tính của vật nuôi ngay trong giai đoạn phôi.
B. Là đoạn DNA ngắn có liên kết chặt với gene quy định một tính trạng cụ thể của vật nuôi.
C. Là phương pháp mà trứng và tinh trùng được đưa ra khỏi cơ thể, nuôi cấy và thụ tinh bên ngoài cơ thể.
D. Là quá trình đưa phôi từ cá thể cái này vào tử cung của cá thể cái khác để nó mang thai.
Câu 5. “Thụ tinh nhân tạo” lần lượt là bước thứ mấy trong quy trình công nghệ cấy truyền phôi và thụ tinh trong ống nghiệm?	A. 6;3.			B. 3;6.			C. 5;2.			D. 2;6.
Câu 6. Ý nghĩa của thụ tinh trong ống nghiệm?
A. Nhanh chóng thay đổi chất lượng đàn giống.		B. Thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu, vận chuyển.
C. Phổ biến nhanh những đặc tính tốt của cá thể.		D. Khai thác triệt để tiềm năng di truyền.
Câu 7. Trình tự các bước xác định giới tính phôi ở vật nuôi là
(1) Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.		(2) Tách chiết DNA.
(3) Lấy mẫu từ phôi.	(4) Khuếch đại DNA bằng PCR.		(5) Điện di sản phẩm .
A. (2)-(3)-(5)-(1)-(4).		B. (2)-(3)-(1)-(5)-(4).	  C. (3)-(2)-(4)-(5)-(1).         D. (3)-(2)-(5)-(1)-(4).
Câu 8. Trong công nghệ cấy truyền phôi, cần
A. cái cho phôi, cái nhận phôi, cái mang thai, cái nuôi con.	   C. cái cho phôi, cái nhận phôi, cái nuôi con.
B. cái cho phôi, cái nhận phôi, cái mang thai và nuôi con.	   D. cái cho phôi, cái nhận phôi.
Câu 9. Hình ảnh bên dưới mô tả công nghệ nào trong chọn và nhân giống vật nuôi?
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A. Cấy truyền phôi, Thụ tinh trong ống nghiệm.    	B. Xác định giới tính phôi, Ứng dụng chỉ thị phân tử..   
C. Thụ tinh trong ống nghiệm, Xác định giới tính phôi.   .    D. Ứng dụng chỉ thị phân tử, Cấy truyền phôi.
--------------------------Bài 7. Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi--------------------------------------
Câu 1. Thức ăn chăn nuôi tồn tại ở dạng
A. tươi.		B. sống.		C. đã qua chế biến.		D. tươi, sống, đã qua chế biến.
Câu 2. Thức ăn có vai trò gì?
A. Cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động.	B. Tạo các sản phẩm chăn nuôi.
C. Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để sinh trưởng, phát triển.
D. Cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động; tạo các sản phẩm chăn nuôi; cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để sinh trưởng, phát triển.
Câu 3. Nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho vật nuôi là gì?
A. Carbohydrate.		B. Lipid.		C. Protein.		D. Carbohydrate, lipid, protein.
Câu 4. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi có
A. Nhu cầu duy trì và nhu cầu năng lượng.			C. Nhu cầu duy trì và nhu cầu sản xuất.
B. Nhu cầu sản xuất và nhu cầu tiêu thụ.			D. Nhu cầu duy trì và nhu cầu tiêu thụ.
Câu 5. Thức ăn chăn nuôi có chứa
A. nước.			B. chất khô.			C. nước và chất khô.		D. Vitamin.
Câu 6. Khoáng vi lượng gồm những nguyên tố nào dưới đây?
A. Ca, P, N, Mn.		B. Fe, Cu, Mo, Zn.		C. Cu, Ca, Mg, Zn.		D. Ca, P, N, Mg.
Câu 7. Khoáng đa lượng gồm những nguyên tố nào dưới đây?
A. Ca, P, N, Mg.		B. Fe, Cu, Mo, Zn.		C. Cu, Ca, Mg, Zn.		D. Ca, P, N, Mn.
Câu 8. Khẩu phần ăn có loại nào?
A. Khẩu phần duy trì và khẩu phần sản xuất.               	B. Khẩu phần sản xuất và khẩu phần thực tế.
C. Khẩu phần tiêu chuẩn và khẩu phần sản xuất.	         	D. Khẩu phần duy trì và khẩu phần tiêu chuẩn.
Câu 9. Khẩu phần ăn là 
A. một hỗn hợp thức ăn cung cấp cho vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng
B. một hỗn hợp thức ăn cung cấp cho vật nuôi nhằm thỏa mãn tiêu chuẩn ăn.
C. lượng thức ăn cho vật nuôi có đủ năng lượng hoạt động trong một ngày đêm
D. lượng thức ăn cho vật nuôi có đủ dinh dưỡng theo chế độ dinh dưỡng ở từng giai đoạn phát triển.
Câu 10. Tiêu chuẩn ăn là gì?
A. là nhu cầu các chất dinh dưỡng của 1 vật nuôi trong một ngày.
B. là nhu cầu các chất dinh dưỡng của 1 vật nuôi trong một tháng.
C. là nhu cầu các chất dinh dưỡng của 1 vật nuôi trong 1 ngày đêm.
D. là nhu cầu các chất dinh dưỡng của 1 vật nuôi trong 2 ngày đêm.
Câu 11.  Năng lượng trong thức ăn được tính bằng đơn vị?
A. Gram.		B. Kcalo.		C. Km.			D. Kg.
Câu 12. Nhu cầu năng lượng của vật nuôi tùy thuộc vào những yếu tố nào?
A. giai đoạn sinh trưởng và sức sản xuất			B. loài, giống.
C. loài, giống, giai đoạn sinh trưởng và sức sản xuất		D. sức sản xuất.
Câu 13. Tác dụng của vitamin là
A. điều hoà các quá trình trao đổi chất trong cơ thể.		B. tổng hợp các chất sinh học.
C. tái tạo mô.							D. tăng hấp thu chất dinh dưỡng.
Câu 14. Protein có tác dụng
A. tổng hợp các hoạt chất sinh học.   	B. cấu tạo enzyme.	C. điều hòa trao đổi chất.	D. tổng hợp protein.
Câu 15. Ví dụ nào thể hiện khẩu phần ăn của vật nuôi?
A. Năng lượng 3000Kcalo.	B. P 13g, Vitamin A.	C. Tấm 1.5kg, bột sắn 0.3 kg.	      D. Fe 13g, NaCl 43g.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây là nội dung của tiêu chuẩn ăn của vật nuôi?
A. nhu cầu năng lượng, nhu cầu protein và amino acid.	B. nhu cầu vitamin, nhu cầu protein và amino acid.
C. nhu cầu khoáng, nhu cầu vitamin, nhu cầu protein.
D. nhu cầu năng lượng, nhu cầu protein, nhu cầu khoáng, nhu cầu vitamin.
Câu 17. Nhóm thức ăn giàu protein cho vật nuôi?
A. hạt ngũ cốc và các loại củ.					B. bột xương, bột vỏ sò, bột đá.
C. bột cá, bột thịt, đậu tương.					D. vitamin D, K, E.
Câu 18. Loại thức ăn nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho vật nuôi ?
A. Thóc, gạo.		B. Vitamin B.		C. Chất khoáng.		D. Protein.
Câu 19. Chất khoáng trong thức ăn được tính bằng đơn vị?
A. g/con/ngày hoặc mg/con/ngày.		B. Kcalo.		C. Km.			D. Kg.
Câu 20. Protein trong thức ăn được tính bằng đơn vị?
A. Kg.			B. Kcalo.		C. % hoặc gram.		D. mg/kg.
Câu 21. Nguyên tắc lập khẩu phần ăn của vật nuôi cần đảm bảo các nguyên tắc.  
A. Tính khoa học và tính chính xác.				B. Tính khoa học và tính logic.
C. Tính khoa học và tính kinh tế.				D. Tính kinh tế và tính logic.
Câu 22. “ Sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu có ở địa phương để giảm chi phí, hạ giá thành.” là nguyên tắc
A. Tính khoa học.		B. Tính kinh tế.		C. Tính chính xác.		D. Tính logic.
-----------------------------Bài 8.   Sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi------------------------------------------
Câu 1. Thức ăn truyền thống được sử dụng như thế nào?
A. Trực tiếp.		B. Phơi khô.		C. Nghiền nhỏ.	D. Trực tiếp, phơi khô, nghiền nhỏ.
Câu 2. Trong quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp, trước khi phối trộn, nguyên liệu cần được
A. bảo quản.		B. làm sạch; sấy khô		C. làm ẩm.		D. ép viên.
Câu 3. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có 2 dạng phổ biến là
A. Bột và viên	.	B. Bột và thô.		C. Viên và thô.	D. Bột, viên và thô.
Câu 4. Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng bột và dạng viên giống nhau ở những bước nào?
(1) Lựa chọn nguyên liệu.				(2) Làm sạch, sấy khô, nghiền nhỏ nguyên liệu.
(3) Phối trộn nguyên liệu.				(4) Làm ẩm, tăng nhiệt độ, ép viên.
(5) Hạ nhiệt độ, làm khô.				(6) Đóng bao, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.
A. (1), (2), (3), (4).		B. (2), (3), (5), (6).		C. (1), (2), (3), (6).	     D. (1), (2), (5), (6).
Câu 5. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được kiểm tra ngẫu nhiên độ ẩm định kì 
A. 2 lần/ tháng	.		B. 1 lần/ tháng.		C. 6 tháng/ lần.	     D. 1 năm/ lần.
Câu 6. Mục đích của việc phun nước nóng trong quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên là
A. hồ hóa tinh bột, tạo độ ẩm.	    B. làm sạch nguyên liệu     C. giảm hàm lượng nước.   D. dễ dàng phối trộn.
Câu 7. Nối nội dung cho phù hợp
	Phương pháp chế biến 
	
	Nội dung/ mục đích

	Vật lí
	a/ Cắt ngắn
	a- 5
	1. khử độc tố trong thức ăn.

	
	b/ Nấu chín
	b-1
	2. biến đổi tinh bột thành đường đơn nhờ enzyme.

	
	c/ Nghiền nhỏ
	h-3
	3. sử dụng kiềm (NaOH, Ca(OH)2 để xử lí chất xơ.

	Hóa học
	d/ Đường hóa
	c-6
	4. ủ chua thức ăn nhờ vi sinh vật.

	
	h /Xử lí kiềm
	d-2
	5. phân cắt rau, cỏ xanh thành những đoạn ngắn.

	Sinh học
	e/ Vi sinh vật
	e-4
	6. tán nhỏ nguyên liệu với nhiều kích thước.


Câu 8.  Với các thức ăn hạt, người ta thường hay sử dụng phương pháp chế biến nào?
A. Nghiền nhỏ.		B. Cắt ngắn.		C. Ủ men.			D. Đường hóa.
Câu 9. Thức ăn của trâu, bò, ngựa và cừu được cắt ngắn lần lượt là
A. 3,5 – 5cm và 1,5 – 2cm.			B. 4 – 6cm và 1,5 – 2cm.
C. 3 – 5cm và 1,5 – 2cm..			D. 1,5 – 2cm và 3,5 – 5cm .
Câu 10. Gây ức chế men tiêu hóa trypsin trong đỗ tương và lạc; cyanhydric acid có trong đậu mèo và củ sắn, solanin trong vỏ và mầm khoai tây là mục đích của phương pháp?
A. Ủ chua.		B. Cắt ngắn.		C. Nấu chín.			D. Đường hóa.
Câu 11. Mục đích của việc phơi khô và ủ trong phương pháp ủ chua thức ăn chăn nuôi?
A. giảm độ ẩm và lên men.				B. tăng độ ẩm và chuyển hóa lipid.
C. tăng hàm lượng nitrogen.				D. khử độc tố trong thức ăn.
Câu 12. Mục đích của việc nén chặt trong phương pháp ủ chua thức ăn là
A. tạo điều kiện cho lên men hiếu khí.		B. tạo điều kiện cho lên men yếm khí.
C. tăng độ ẩm và chuyển hóa lipid.			D. khử độc tố trong thức ăn.
Câu 13.  Công nghệ chế biến thức ăn nghèo protein thành thức ăn giàu protein là
A. công nghệ vi sinh.		B. công nghệ dây chuyền tự động.	C. công nghệ IoT.	D. công nghệ AI.
Câu 14. Thực chất hàm lượng protein trong thức ăn tăng lên nhờ công nghệ vi sinh là từ
A. tinh bột.		B. vi sinh vật.		C. chế phẩm. 		D. phụ phẩm.
Câu 15. Thức ăn được sản xuất theo công nghệ dây chuyền tự động ở dạng
A. bột.				B. dung dịch.		C. viên.		D. bánh.
Câu 16. Xử lí các loại thức ăn thô, phụ phẩm nông nghiệp có hàm lượng nitrogen thấp, nhiều chất xơ bằng kiềm (NaOH, Ca(OH)2, urea) là mục đích của phương pháp?
A. Xử lí kiềm.		       B. Nghiền nhỏ.		   C. Nấu chín.			D. Đường hóa
------------------------------------Bài 9. Bảo quản thức ăn chăn nuôi-------------------------------------------------
Câu 1. Ý nào dưới đây không thích hợp với nơi bảo quản thức ăn chăn nuôi?
A. Có ánh nắng chiếu trực tiếp		B. Cao ráo, khô, thoáng khí
C. Tránh nắng, mưa				D. Tránh sự xâm hại của côn trùng, chuột
Câu 2. Để làm giảm lượng nước trong thức ăn chăn nuôi cần tiến hành
A. phơi.		B. sấy.			C. phơi hoặc sấy.		D. làm lạnh.
Câu 3. Thứ tự các bước trong quy trình bảo quản rơm làm thức ăn bằng kiềm hóa và làm khô.  
(1) Phơi, sấy rơm.					(2) Lựa chọn rơm khô, đánh giá chất lượng.
(3) Đánh giá chất lượng bảo quản và sử dụng.	(4) Rửa rơm cho sạch nước vôi.
(5) Ngâm rơm khô với nước vôi (1%).
A. (1), (2), (3), (4), (5).		B. (2), (5), (4), (3), (1).     C. (1), (4), (3), (2), (5).		D. (2), (5), (4), (1), (3).
Câu 4. Thứ tự các bước trong quy trình bảo thức ăn chăn nuôi bằng silo.  
(1) Phơi héo, cắt ngắn, làm giàu dinh dưỡng.		(2) Đưa vào silo.
(3) Đánh giá chất lượng bảo quản và sử dụng.	(4) Thu hoạch nguyên liệu thô.
(5) Thiết lập mô hình lên men, lên men.
A. (4), (1), (3), (2), (5).		B. (2), (5), (4), (3), (1).    C. (1), (4), (3), (2), (5).		D. (4), (1), (5), (2), (3).
Câu 5. Kho bảo quản thức ăn chăn nuôi cần đảm bảo yêu cầu nào?
A. Kho phải khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ và có biện pháp chống ẩm mốc, côn trùng. 
B. Kho phải luôn đóng kín hoàn toàn, không cần thông gió để tránh thất thoát mùi.
C. Kho cần đặt trực tiếp ngoài trời để tận dụng ánh nắng chiếu vào làm khô thức ăn.
D. Kho có thể để lẫn với phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để tiết kiệm diện tích.
Câu 6. Khi lượng nước trong thức ăn giảm xuống còn bao nhiêu thì hoạt động của các enzyme bị kìm hãm?
A. 10–15% 		B. 20–25%		C. 30–35%		D. 40–45%
Câu 7. Phương pháp bảo quản nào được áp dụng cho thức ăn ủ chua và hạt ngũ cốc không đóng bao với số lượng lớn?
A. Bảo quản bằng đông lạnh.				B. Bảo quản bằng hun khói.
C. Bảo quản bằng phơi nắng trực tiếp.		D. Bảo quản bằng silo. 
Câu 8. Nhược điểm của phương pháp bảo quản bằng silo?
A. Chi phí đầu tư thấp.	B. Chi phí đầu tư cao.		C. Ít tốn kém.		D. Tốn diện tích.
Câu 9. Silo hiện đại có sức chứa lên đến hơn
A. 100 tấn.			B. 10 tấn.		            C. 1000 tấn.		D. 2000 tấn.
Câu 10. Ý nào không đúng khi nói về ưu điểm của bảo quản bằng silo?
A. Bảo quản được trong thời gian dài mặc dù chỉ bảo quản được số lượng ít.
B. Tự động hoá trong quá trình nhập, xuất nguyên liệu. 
C. Ngăn chặn sự phá hoại của các động vật gặm nhấm, côn trùng.
D. Giảm chi phí lao động và tiết kiệm được diện tích mặt bằng.
---------------------------------Bài 11. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi---------------------------------
Câu 1. Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện phổ biến nào sau đây?
A. Nhanh nhẹn, linh hoạt.	B. Bỏ ăn hoặc ăn ít.	C. Nhanh lớn, đẻ nhiều.	D. Thường xuyên đi lại.
Câu 2. Ý nào dưới đây là phù hợp nhất để định nghĩa về bệnh?
A. Bệnh là sự rối loạn hoạt động chức năng bình thường của cơ thể vật nuôi do tác động của các yếu tố gây bệnh khác nhau.
B. Bệnh là hiện tượng xảy ra ở cơ thể vật nuôi khi có tồn tại các yếu tố gây bệnh khác nhau.
C. Bệnh là hiện tượng con vật có biểu hiện ho, sốt, còi cọc, chậm lớn.
D. Bệnh là trạng thái không bình thường của vật nuôi.
Câu 3. Nguyên nhân nào đưới đây có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?
A. Chuồng trại không hợp vệ sinh.			B. Không cho vật nuôi tiếp xúc với nguồn bệnh.
C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho vật nuôi.		D. Cho vật nuôi ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Câu 4. Phòng bệnh tốt ở vật nuôi giúp
A. tăng chi phí chữa bệnh.				B. giảm lượng sản phẩm chăn nuôi.
C. nâng cao hiệu quả chăn nuôi.			D. làm vật nuôi chậm lớn.
Câu 5. Ảnh hưởng của bệnh đối với vật nuôi?
A. Ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng.	B. Ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển.
C. Bệnh nặng có thể gây chết.		D. Ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển, nặng có thể gây chết.
Câu 6. Theo nghiên cứu của tổ chức Y tế thế giới (WHO), có khoảng bao nhiêu bệnh lây truyền từ động vật sang người?
A. 100			B. 200			C. 300			D. 400
Câu 7. Bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm ở người bị lây từ động vật nào?
A. Chuột.		B. Khỉ.			C. Gia cầm.		D. Chuột, khỉ, gia cầm.
Câu 8. Bệnh truyền nhiễm nào dưới đây bị lây truyền từ chuột?
A. Bệnh dịch hạch.	B. Bệnh Ebola.	C. Bệnh cúm gia cầm.		D. Bệnh dịch hạch, bệnh Ebola.
Câu 9. Bệnh truyền nhiễm ở người có nguồn gốc từ động vật chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. 30%		B. 50%		C. 70%		D. 80%
Câu 10. Chuồng trại trong chăn nuôi nông hộ cần được xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn sinh học?
A. Vệ sinh, khử trùng và diệt mầm bệnh định kì và sau mỗi đợt nuôi. 
B. Chỉ cần dọn vệ sinh khi thấy có mùi hôi.		C. Chỉ cần khử trùng khi có dịch bệnh xảy ra.
D. Không cần khử trùng vì mầm bệnh tự tiêu hủy.
Câu 11. Dụng cụ dùng trong chăn nuôi nông hộ cần được xử lý ra sao?
A. Vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng. 		B. Chỉ cần rửa qua loa sau khi dùng.
C. Có thể dùng chung dụng cụ bẩn nếu không tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.
D. Không cần vệ sinh dụng cụ nếu vật nuôi đã được tiêm phòng.
Câu 12. Yêu cầu quan trọng đối với con giống trong chăn nuôi nông hộ?
A. Chỉ cần giá rẻ và dễ mua.			B. Không cần kiểm dịch nếu nuôi quy mô nhỏ.
C. Có thể mua từ nguồn bất kỳ miễn là khỏe mạnh nhìn bằng mắt thường.
D. Đảm bảo chất lượng, đã được kiểm dịch và áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc. 
Câu 13. Thức ăn chăn nuôi dùng trong nông hộ phải đảm bảo yêu cầu nào?
A. Miễn là vật nuôi ăn được, không cần kiểm tra chất lượng.
B. Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y và không gây hại cho vật nuôi và con người. 
C. Có thể dùng thức ăn ôi mốc nếu được phơi lại.		D. Chỉ cần rẻ và dễ bảo quản.
Câu 14. Nước sử dụng trong chăn nuôi cần có đặc điểm gì để đảm bảo an toàn cho vật nuôi?
A. Phải sạch và không gây bệnh cho vật nuôi. 		B. Nước nào cũng được, miễn là đủ số lượng.
C. Có thể dùng nước ao tù nếu lọc sơ.	D. Không cần đảm bảo vệ sinh vì nước chỉ dùng để làm mát chuồng.
PHẦN II/ TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI 
Câu 1. Thức ăn chăn nuôi là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp vật nuôi sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, bao gồm cả chất hữu cơ và chất vô cơ. Các loại thức ăn phổ biến như cám, ngô, đậu tương cùng với thức ăn giàu năng lượng giúp cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống hằng ngày. Ngoài ra, nhóm thức ăn giàu khoáng và vitamin – thường có trong rau và các phụ gia dinh dưỡng – góp phần điều hòa quá trình trao đổi chất và tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Việc lựa chọn và bảo quản thức ăn phù hợp có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
a) Thức ăn giàu năng lượng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình điều hòa trao đổi chất của vật nuôi.    
b) Việc lựa chọn đúng loại thức ăn có thể ảnh hưởng đến cả tốc độ tăng trưởng lẫn sức đề kháng của vật nuôi.      
c)  Bảo quản thức ăn không đúng cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi.      
d)  Trong thực tế chăn nuôi, nếu khẩu phần ăn thiếu nhóm khoáng và vitamin dù vẫn đủ năng lượng từ cám, ngô hay đậu tương, vật nuôi vẫn có thể chậm lớn và giảm sức đề kháng.      
Câu 2. Sắn là cây trồng được dùng làm thức ăn gia súc, trong đó củ, thân và lá đều có nhiều giá trị. Củ sắn là nguyên liệu chính để chế biến tinh bột, sắn lát khô và bột sắn. Lá sắn tươi chứa HCN nên không cho gia súc ăn trực tiếp, nhưng khi được ủ chua 50–60 ngày sẽ trở thành nguồn thức ăn an toàn và được vật nuôi ưa thích. Khi lấy thức ăn từ hố ủ cần lấy theo từng lớp và đậy kín lại để bảo quản lâu hơn.
a) Ủ chua là phương pháp lên men nhờ vi sinh vật.      
b) Ủ chua cần nén chặt và đậy kín để bảo quản lâu.      
c) Nguyên liệu phải phơi hoặc sấy khô trước khi ủ.    
d) Quy trình ủ lá sắn gồm.   thu gom, cắt nhỏ, phơi héo, trộn phụ gia rồi ủ và sử dụng.      
Câu 3. Trong một cuộc hội thảo về chăn nuôi, một chuyên gia thú y đang tư vấn cho bà con ông dân về các biện pháp đảm bảo an toàn cho người chăn nuôi và môi trường, ông phát biểu.  
a) Địa điểm chăn nuôi phải gần khu dân cư, công trình công công, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm.    
b) Cần chú ý công tác giống vì khi con giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không mang mầm bệnh truyền nhiểm là góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh.      
c) Cần có biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp  sẽ góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.      
d) Theo WHO, hơn 70% các bệnh truyền nhiễm mới ở người có nguồn gốc từ động vật vì vậy trong quá trình chăn sóc vật nuôi người chăn nuôi cần trang bị bảo hộ an toàn.      
Câu 4. Ngô là nguồn thức ăn chăn nuôi phổ biến và giàu dinh dưỡng, thường được thu hoạch vào mùa mưa nên đòi hỏi nhiều biện pháp chế biến và bảo quản khác nhau. Người chăn nuôi có thể phơi khô, sử dụng hạt ngô ở dạng hạt, bột hoặc lên men, đồng thời tận dụng thân ngô nghiền nhỏ để ủ chua nhằm tăng giá trị và kéo dài thời gian bảo quản. Mặc dù ngô có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhưng vẫn cần phối trộn với các loại thức ăn khác để đảm bảo cân đối cho vật nuôi.
a) Phơi khô tự nhiên thân ngô, chất đống để bảo quản.      
b) Hạt ngô là thức ăn tinh có thể sử dụng ở dạng hạt, bột hoặc lên men bột ngô đều có giá trị dinh dưỡng cao.       
c) Thân ngô đem nghiền nhỏ và ủ chua, phối trộn với các loại thức ăn tinh giúp tăng giá trị dinh dưỡng và bảo quản được lâu hơn.      
d) Hạt ngô có giá trị dinh dưỡng cao, đủ các amino acid cần thiết cho sinh trưởng của vật nuôi nên không cần phối trộn thêm các loại thức ăn khác.    
Câu 5. Để bảo đảm nguồn thức ăn ổn định cho đàn trâu bò trong những tháng khô hạn khi cỏ tươi trở nên khan hiếm, chị T đã chủ động áp dụng phương pháp làm khô để bảo quản và dự trữ thức ăn. Theo chị, đây là cách giúp hạn chế tối đa sự hư hỏng của nguyên liệu và duy trì chất lượng dinh dưỡng trong thời gian dài. Khi đánh giá về phương pháp này, chị đã nêu ra một số nhận định quan trọng.
a)  Cỏ và rơm rạ thường được kiềm hóa và làm khô để ức chế vi sinh vật gây hại. 
b)  Làm khô không chỉ áp dụng cho rơm rạ, cỏ tươi mà còn dùng cho nhiều phụ phẩm khác. 
c)  Ngâm nước vôi 1% không thuộc quy trình làm khô rơm rạ mà thuộc phương pháp kiềm hóa. 
d)  Trong nhiều trường hợp, các kỹ thuật khác như ủ chua hoặc xử lý kiềm có thể duy trì giá trị dinh dưỡng tốt hơn, giảm thất thoát và phù hợp hơn với quy mô sản xuất. 
Câu 6. Trong quá trình tham quan khu vực bảo quản thức ăn của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc Thành Công, các em học sinh lớp 11B đã quan sát, ghi chép và đưa ra một số nhận định về các quy trình bảo quản thực phẩm chăn nuôi.
a) Phương pháp bảo quản thức ăn chăn trong kho cần phải có bước khử trùng kho trước khi đem thức ăn chăn nuôi vào bảo quản ít nhất 1 tháng. 
b) Bảo quản thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp làm khô sẽ kìm hãm sự hoạt động của enzyme có trong tế bào thực vật và sự phân hủy của vi sinh vật. 
c) Bảo quản thức ăn chăn nuôi bằng cách sử dụng chất bảo quản có nguồn gốc sinh học sẽ không thể ức chế sự sinh trưởng và phát triển của một số vi khuẩn, nấm gây hại. 
d) Kho silo có sức chứa lớn, tự động hóa trong quá trình nhập, xuất kho; ngăn chặn được sự phá hoại của một số sinh vật tuy nhiên chi phí đầu tư cao. 
Câu 7. Trong giai đoạn lợn thịt 60–90 kg, xây dựng khẩu phần cần dựa trên nhu cầu dinh dưỡng. Thức ăn giàu năng lượng và protein giúp tăng cân nhanh, đồng thời bổ sung vitamin và khoáng để đảm bảo sức khỏe. Chỉ bổ sung vitamin là không đủ, lợn vẫn cần đủ năng lượng và protein cho sự phát triển.
a) Chỉ cần bổ sung nhóm thức ăn giàu vitamin cho lợn.    
b) Xác định tiêu chuẩn và khẩu phần ăn không cần phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng.    
c)  Khẩu phần ăn trong giai đoạn này thường bao gồm thức ăn giàu năng lượng và protein để thúc đẩy tăng cân nhanh chóng.      
d) Trong thực tế chăn nuôi lợn 60–90 kg, khẩu phần thiếu protein và năng lượng dù có đầy đủ vitamin và 
khoáng, lợn sẽ tăng cân chậm và phát triển không tối ưu.      
Câu 8. Trong cuộc hội thảo về chăn nuôi, chuyên gia thú y đã dành thời gian hướng dẫn chi tiết cho bà con nông dân về các biện pháp an toàn sinh học, cách phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường xung quanh khu chăn nuôi, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người chăn nuôi và duy trì cân bằng sinh thái.
a)  Xả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra sông, suối để tiết kiệm công sức.    
b)  Cho vật nuôi tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh để tăng sức đề kháng tự nhiên.    
c)  Sử dụng đồ bảo hộ, găng tay hay đeo khẩu trang khi tiếp xúc với phân, nước thải hay hóa chất.      
d)  Khi nhập lứa vật nuôi mới về, cần vệ sinh chuồng trại, khử trùng, cách ly trước khi nhập chung với đàn cũ.     
III. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Cho các thông tin về tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn thịt giai đoạn 60 – 90 kg như sau.   
7 000 Kcal; 224 g protein; 1,7 kg gạo; 0,3 kg khô lạc; 16 g calcium; 2,8 kg rau xanh; 13 g phosphorus; 40 g muối ăn; 54 g bột vỏ sò. Từ những thông tin đã cho, em hãy xác định tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn thịt ở giai đoạn 60 – 90 kg.
[bookmark: _Hlk215008210]Câu 2. Viết quy trình bảo quản rơm làm thức ăn nhờ phương pháp làm khô và kiềm hóa; bảo quản thức ăn bằng silo. 
Câu 3. Theo em, người chăn nuôi cần thực hiện những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng trị bệnh cho vật nuôi? Giải thích vì sao mỗi biện pháp lại cần thiết.
Câu 4. Viết quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi nhờ phương pháp vi sinh vật. 
a) Phương pháp này thực hiện trong môi trường gì? 
b) Sản phẩm sau khi chế biến có trạng thái, màu sắc và mùi vị như thế nào?  
Câu 5. Viết quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi nhờ công nghệ vi sinh. 
a) Công nghệ này thực hiện trong môi trường gì? 
b) Hàm lượng protein trong thức ăn sau khi chế biến tăng lên từ đâu? 
Câu 6. Nêu ý nghĩa của Phương pháp thụ tinh nhân tạo và Công nghệ cấy truyền phôi
Câu 7.  Viết và so sánh quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dạng bột và dạng viên. 
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